	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 16/3/2015 đến ngày 20/3/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	298 /QĐ-BKH
	14/3/2015
	Quyết định V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn TPCP 
	
	

	2. 
	Chính phủ
	29 /2015/NĐ-CP
	15/3/2015
	Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
	01/5/2015
	

	3. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	299 /QĐ-BKHĐT
	16/3/2015
	Quyết định V/v giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách  
	
	

	4. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2193 /BNN-TCTL
	16/3/2015
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 
	
	

	5. 
	Bộ Nội vụ
	162 /QĐ-BNV
	16/3/2015
	Quyết định V/v nâng ngạch và xếp lương đối với cán bộ công chức viên chức  
	
	

	6. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	12 /2015/TT-BNNPTNT
	16/3/2015
	Thông tư hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
	05/5/2015
	

	7. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	1185 /CV
	16/3/2015
	về xác định diện tích sử dụng đất của Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc  
	
	

	8. 
	Bộ Công thương
	04 /2015/TT-BCT
	16/3/2015
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc 
	01/5/2015
	

	9. 
	Thanh tra Chính Phủ
	02/2015 /TT-TTCP
	16/3/2015
	Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
	04/5/2015
	

	10. 
	Thanh tra Chính Phủ
	01/2015/TTLT-TTCP-BNV
	16/3/2015
	Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
	01/5/2015
	

	11. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	377 /CĐ-TTg
	16/3/2015
	V/v đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội  
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	363 /QĐ-TTg
	16/3/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật công an nhân dân  
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	3315 /BTC-QLG
	16/3/2015
	V/v tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá  
	
	

	14. 
	Chính phủ
	30 /2015/NĐ-CP
	17/3/2015
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
	05/5/2015
	

	15. 
	Bộ Công thương
	2603 /BCT-CNNg
	17/3/2015
	V/v cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch quặng chì  
	
	

	16. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	200 /TB
	17/3/2015
	thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển Cục trưởng Cục đường sắt 
	
	

	17. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1258 /CV
	17/3/2015
	về việc không thi tuyển sinh vào lớp 6 
	
	

	18. 
	Bộ Y tế
	05 /2015/TT-BYT
	17/3/2015
	Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
	01/5/2015
	

	19. 
	Văn phòng Chính Phủ
	91 /TB-VPCP
	17/3/2015
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ thực hiện BHYT toàn dân  
	
	

	20. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	886 /SLĐTBXH
	17/3/2015
	V/v đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a 
	
	

	21. 
	Bộ Tư pháp
	795 /CV
	17/3/2015
	về đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của TTCP 
	
	

	22. 
	Bộ Tư pháp
	485 /QĐ-BTP
	17/3/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật  
	
	

	23. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	367 /QĐ-TTG
	17/3/2015
	Quyết định V/v thành lập BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai 
	
	

	24. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	365 /QĐ-TTg
	17/3/2015
	Quyết định V/v ban hành chương trình tổng thể của Chính Phủ tiết kiệm chống lãng phí 
	
	

	25. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	364 /QĐ-TTg
	17/3/2015
	Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hạ nhục con người  
	
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	3438 /BTC-QLG
	17/3/2015
	V/v đánh giá tình hình việc thực hiện bình ổn giá sữa 
	
	

	27. 
	Bộ Tài chính
	3429 /BTC-QLCS
	17/3/2015
	V/v sắp xếp lại xử lý đất của Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển  
	
	

	28. 
	Bộ Tài chính
	32 /2015/TT-BTC
	17/3/2015
	Thông tư Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
	17/3/2015
	

	29. 
	Văn phòng Chính Phủ
	94 /TB-VPCP
	18/3/2015
	Thông báo kết luận TTg tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức kỳ thi chung tốt nghiệp 
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính Phủ
	93 /TB-VPCP
	18/3/2015
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ BCĐ Quốc gia tại phiên họp BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế 
	
	

	31. 
	Bộ Tư pháp
	812 /BTP-PBG
	18/3/2015
	V/v đánh giá 01 năm thực hiện Thông tư số 21 
	
	

	32. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	722 /BTTTT-VP
	18/3/2015
	V/v đính chính thời điểm hiệu lực thi hánh Thông tư số 04 
	
	

	33. 
	Bộ Tư pháp
	64 /BC-STP
	18/3/2015
	Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật  
	
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	33/2015 /TT-BTC
	18/3/2015
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Hoàng Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An
	03/5/2015
	

	35. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	248 /CV
	18/3/2015
	về sử dụng bản đồ nền địa hình và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm của dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính  
	
	

	36. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	2238 /CV
	18/3/2015
	về báo cáo kết quả việc thực hiện kiến nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
	
	

	37. 
	Uỷ ban Dân tộc
	220 /UBDT-TT
	18/3/2015
	V/v phối hợp tổ chức Liên hoan dân ca VN 
	
	

	38. 
	Bộ Y tế
	1700 /BYT-TCCB
	18/3/2015
	V/v tham gia đề xuất ý kiến về mô hình tổ chức và cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp  
	
	

	39. 
	Bộ Xây dựng
	546 /CV
	19/3/2015
	về triển khai chương trình đô thị miền núi phía bắc  
	
	

	40. 
	Bộ Tài chính
	3623 /BTC-ĐT
	19/3/2015
	V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn TPCP 
	
	

	41. 
	Bộ Tài chính
	3583 /BTC-ĐT
	19/3/2015
	V/v khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 05 
	
	

	42. 
	Bộ Tài chính
	3555 /BTC-TCHQ
	19/3/2015
	V/v áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài  
	
	

	43. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2259 /BNN-QLDN
	19/3/2015
	V/v xây dựng Đề án phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1893 /VPCP-KGVX
	19/3/2015
	V/v hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện  
	
	

	45. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1890 /VPCP-KTTH
	19/3/2015
	V/v quản lý giá sữa dành cho trẻ em 
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1875 /VPCP-ĐMDN
	19/3/2015
	V/v tổng hợp kết quả giám sát tài chính  
	
	

	47. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1531/BKHĐT-KTĐN
	19/3/2015
	V/v Báo cáo các công trình: dự án ODA và vốn vay ưu đãi  
	
	

	48. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1524 /BKHĐT-KTĐ
	19/3/2015
	V/v hỗ trợ giống ngô khắc phục hậu quả thiên tai  
	
	

	49. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	825 /QĐ-BGD
	20/3/2015
	Quyết định V/v công bố danh mục VCBQPPL 
	
	

	50. 
	Bộ Tư pháp
	66 /BC-BTP
	20/3/2015
	Báo cáo công tác thi hành pháp luật  
	
	

	51. 
	Bộ Xây dựng
	558 /BXD-KHTC
	20/3/2015
	V/v thực hiện Báo cáo chính thức năm 2014 
	
	

	52. 
	Bộ Tài chính
	3694 /BTC-NSNN
	20/3/2015
	V/v hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt  
	
	

	53. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1925 /VPCP-TH
	20/3/2015
	V/v theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ do CP giao 
	
	

	54. 
	Bộ Lao động, TB&XH
	19 /BC-LĐTBXH
	20/3/2015
	Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	55. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1567 /BKHĐT
	20/3/2015
	V/v đánh giá tình hình thực hiện Báo cáo ĐTNN 
	
	

	56. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1565/BKHĐT-ĐTNN
	20/3/2015
	V/v Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài  
	
	

	57. 
	Bộ Xây dựng
	01 /2015/TT-BXD
	20/3/2015
	Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/5/2015
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